
24/08/2020 Giờ thi:

D101 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01823 1710021268 Phạm Thành Tài 16/10/1998 CĐKDXK21A4

2 01824 1710020517 Nguyễn Minh Tài 28/01/1999 CĐKDXK21E1

3 01825 1610020720 Phan Tấn Tài 07/08/1998 CĐQTDN20A

4 01826 1902837 Chu Đức Tài 10/03/2001 CĐTATM23H

5 01827 1710021346 Nguyễn Trần Băng Tâm 12/10/1999 CĐKDXK21D3

6 01828 1710030218 Trần Thị Minh Tâm 02/11/1999 CĐQTDN21B

7 01829 1830921 Nguyễn Thị Thanh Tâm 21/03/2000 CĐMATM22G

8 01830 1710030086 Nguyễn Nguyễn Hồng Tâm 18/10/1999 CĐMATM21A

9 01831 1821263 Thân Thị Minh Tâm 13/09/2000 CĐKDXK22E1

10 01832 1710030274 Phùng Thị Tâm 01/07/1999 CĐMATM21I

11 01833 1710030807 Võ Thanh Tâm 30/08/1999 CĐQTDN21G

12 01834 1710051029 Đỗ Thị Minh Tâm 05/10/1999 CĐTATM21I

13 01835 1710030388 Phạm Phương Tâm 14/04/1999 CĐQTDN21C

14 01836 1710020406 Vũ Thị Minh Tâm 08/04/1999 CĐMATM21C

15 01837 1710020821 Nguyễn Duy Tân 30/08/1999 CĐKDXK21B6

16 01838 1710031083 Nguyễn Văn Thanh Tấn 10/11/1999 CĐQTDN21B

17 01839 1710021421 Nguyễn Hữu Thạch 05/10/1999 CĐKDXK21D3

18 01840 1831323 Nguyễn Hải Thạch 12/09/2000 CĐQTDN22D

19 01841 1710020716 Nguyễn Hoàng Thái 13/01/1999 CĐKDXK21D6

20 01842 1710030446 Dương Thị Minh Thái 29/11/1999 CĐMATM21H

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

Ngày thi: 

Phòng thi: 

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

13g00 _ THI VIẾT

89



24/08/2020 Giờ thi:

D102 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01843 1820979 Nguyễn Thị Thấm 04/09/2000 CĐKDXK22D2

2 01844 1710010192 Hồ Thị Hồng Thắm 13/06/1999 CĐTCDN21A

3 01845 1822034 Phan Thị Mỹ Thắm 12/12/2000 CĐLOGT22N

4 01846 1821472 Huỳnh Thị Lệ Thắm 09/05/2000 CĐKDXK22E5

5 01847 1610010010 Vũ Thị Thắm 08/02/1998 CĐKDXK20E4

6 01848 1710021043 Phạm Thị Thắm 29/06/1999 CĐKDXK21A5

7 01849 1821301 Trần Thị Hoài Thắm 20/09/2000 CĐKDXK22E1

8 01850 1710030294 Lý Thị Hồng Thắm 14/04/1998 CĐMATM21C

9 01851 1710050109 Nguyễn Hoàng Hồng Thắm 20/09/1999 CĐTATM21C

10 01852 1822070 Lê Thu Thắm 18/10/2000 CĐKDXK22D5

11 01853 1821102 Đỗ Thị Như Thắm 10/06/2000 CĐKDXK22D4

12 01854 1710050126 Ka Thẩm 19/05/1999 CĐTATM21C

13 01855 1830142 Lê Thị Ngọc Thẩm 05/11/2000 CĐQTDN22B

14 01856 1510020041 Đinh Thị Thân 03/09/1997 CDTA19M

15 01857 1821026 Huỳnh Hữu Thắng 20/04/2000 CĐLOGT22F

16 01858 1710030593 Lê Viết Thanh 11/04/1999 CĐQTKS21D

17 01859 1710020608 Trần Thị Thanh 03/01/1999 CĐKDXK21C5

18 01860 1821477 Nguyễn Thị Phương Thanh 10/08/2000 CĐKDXK22E5

19 01861 1710030722 Nguyễn Thị Tố Thanh 21/10/1999 CĐQTKS21I

20 01862 1710021532 Nguyễn Thị Kim Thanh 07/08/1998 CĐKDXK21B2

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 90

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D103 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01863 1710021054 Tăng Lý Thanh 15/05/1999 CĐKDXK21A5

2 01864 1710021272 Phan Tấn Thanh 19/06/1999 CĐKDXK21A4

3 01865 1850047 Hồng Phương Thanh 21/05/2000 CĐTATM22B

4 01866 1831365 Nguyễn Thị Thu Thanh 18/07/2000 CĐMATM22L

5 01867 1810058 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 05/02/2000 CĐKTDN22B

6 01868 1831664 Nguyễn Thị Phương Thanh 17/08/2000 CĐMATM22O

7 01869 1710030180 Nguyễn Thị Kim Thanh 02/01/1999 CĐMATM21H

8 01870 1710021296 Nguyễn Hà Thanh 10/05/1999 CĐKDXK21E4

9 01871 1710030816 Đỗ Minh Thanh 27/02/1999 CĐQTDN21H

10 01872 1710051017 Vũ Hải Đan Thanh 26/01/1999 CĐTATM21I

11 01873 1821071 Châu Tú Thanh 10/03/2000 CĐLOGT22F

12 01874 1610020040 Âu Thanh Thanh 07/08/1998 CĐTATM20R

13 01875 1710020613 Đoàn Thị Xuân Thanh 19/08/1999 CĐKDXK21C5

14 01876 1710030865 Đặng Nguyễn Trường Thanh 28/06/1999 CĐLOGT21D

15 01877 1710030547 Võ Thị Thanh Thanh 08/03/1999 CĐQTDN21D

16 01878 1710050223 Tăng Lê Minh Thanh 01/11/1999 CĐTATM21P

17 01879 1710030695 Trần Thị Mỹ Thành 17/08/1999 CĐQTDN21E

18 01880 1710051211 Nguyễn Minh Thành 09/12/1996 CĐTATM21N

19 01881 1820849 Nguyễn Thị Như Thạnh 10/02/2000 CĐKTDN22G

20 01882 1710021328 Bùi Minh Thao 20/04/1999 CĐKDXK21E4

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 91

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D104 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01883 1821459 Cao Thị Lệ Thảo 01/12/2000 CĐKDXK22E5

2 01884 1710030920 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/01/1999 CĐQTKS21G

3 01885 1710021071 Nguyễn Thị Thảo 15/03/1999 CĐLOGT21F

4 01886 1831335 Nguyễn Đỗ Thị Thảo 29/02/2000 CĐMATM22L

5 01887 1710030728 Nguyễn Nhật Thảo 24/04/1999 CĐQTDN21E

6 01888 1811638 Trần Thị Thu Thảo 10/11/2000 CĐKTDN22N

7 01889 1710050210 Tống Thị Bích Thảo 13/10/1998 CĐTATM21E

8 01890 1710051193 Vũ Thị Thanh Thảo 27/02/1999 CĐTATM21N

9 01891 1710050186 Võ Phương Thảo 28/02/1999 CĐKTDN21C

10 01892 1710020467 Lê Thị Phương Thảo 27/07/1999 CĐLOGT21A

11 01893 1710021551 Vũ Thị Thu Thảo 01/01/1999 CĐKDXK21B2

12 01894 1710020302 Võ Thị Thanh Thảo 18/02/1999 CĐKDXK21D3

13 01895 1610090405 Tăng Thu Thảo 02/08/1998 CĐTCDN20C

14 01896 1821119 Trần Thị Thảo 01/09/2000 CĐKDXK22D4

15 01897 1820173 Lục Lê Phương Thảo 15/10/1998 CĐKDXK22A4

16 01898 1710020870 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/04/1999 CĐKDXK21E1

17 01899 1710030811 Nguyễn Tống Diệu Thảo 19/11/1999 CĐMATM21F

18 01900 1710020482 Nguyễn Phương Thảo 21/01/1999 CĐKDXK21D1

19 01901 1710050068 Trần Thị Phương Thảo 11/09/1999 CĐTATM21B

20 01902 1810021 Nguyễn Thị Thanh Thảo 27/09/2000 CĐKTDN22A

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 92

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D201 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01903 1710030216 Phạm Thị Thu Thảo 02/03/1999 CĐQTKS21B

2 01904 1820686 Bùi Thị Thu Thảo 10/08/2000 CĐKDXK22C2

3 01905 1821506 Hồ Thị Mai Thảo 29/02/2000 CĐKDXK22E5

4 01906 1810039 Phạm Thị Ngọc Thảo 10/07/2000 CĐKTDN22A

5 01907 1820052 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/10/2000 CĐKDXK22A2

6 01908 1710030651 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/05/1999 CĐKDXK21F

7 01909 1710010200 Trần Lê Thanh Thảo 19/08/1999 CĐKTDN21D

8 01910 1710030154 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/08/1999 CĐMATM21H

9 01911 1830977 Nguyễn Thị Thu Thảo 03/10/2000 CĐQTDN22F

10 01912 1841990 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/11/2000 CĐTCDN22C

11 01913 1710021396 Nguyễn Thị Như Thảo 25/12/1999 CĐKDXK21E3

12 01914 1710030693 Nguyễn Thị Thảo 11/12/1999 CĐMATM21E

13 01915 1610011327 Trương Thị Thanh Thảo 15/12/1998 CĐKDXK20H4

14 01916 1610061041 Nguyễn Thị Thạch Thảo 20/04/1998 CĐQTDN20C

15 01917 1710030196 Phạm Nguyễn Thu Thảo 27/03/1999 CĐQTDN21B

16 01918 1710050058 Hồ Thị Thanh Thảo 10/08/1999 CĐTATM21B

17 01919 1710050034 Huỳnh Thuận Thảo 26/11/1999 CĐTATM21A

18 01920 1821882 Nguyễn Thị Thảo 24/08/2000 CĐKDXK22F6

19 01921 1710030893 Nguyễn Phương Thanh Thảo 07/02/1999 CĐQTDN21H

20 01922 1710021600 Đặng Thị Thảo 10/10/1999 CĐKDXK21B3

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 93

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D202 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01923 1710021003 Trương Thị Như Thảo 23/10/1999 CĐKDXK21E2

2 01924 1851425 Nguyễn Thị Anh Thảo 04/01/2000 CĐTATM22R

3 01925 1610060596 Lưu Ngọc Thu Thảo 04/03/1998 CĐQTDN20C

4 01926 1810683 Võ Đinh Ngọc Thanh Thảo 23/08/2000 CĐKTDN22F

5 01927 1902017 Nguyễn Thị Ngân Thảo 12/03/2001 CĐLOGT23E

6 01928 1610010217 Phạm Thị Thu Thảo 05/04/1997 CĐKDXK20F1

7 01929 1821298 Điền Thị Phương Thảo 24/03/2000 CĐKDXK22E1

8 01930 1830100 Nguyễn Thị Thảo 28/02/2000 CĐQTDN22A

9 01931 1840837 Nguyễn Ngọc Dạ Thảo 15/09/2000 CĐKDXK22E2

10 01932 1710020999 Ngô Thị Thảo 17/03/1999 CĐKDXK21E2

11 01933 1710021363 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/02/1999 CĐLOGT21C

12 01934 1820485 Trần Thị Thanh Thảo 25/06/2000 CĐKDXK22B4

13 01935 1710050258 Kiều Thị Thu Thảo 19/07/1999 CĐTATM21F

14 01936 1710020595 Hồ Thụy Uyên Thảo 25/12/1999 CĐKDXK21C5

15 01937 1820422 Đặng Thị Thảo 20/04/2000 CĐKDXK22B3

16 01938 1812017 Phan Thị Phương Thảo 18/06/2000 CĐKTDN22F

17 01939 1820086 Đặng Thị Thu Thảo 22/01/2000 CĐKDXK22A2

18 01940 1710020699 Nguyễn Thạch Thảo 15/08/1999 CĐKDXK21C4

19 01941 1821712 Lê Thị Thu Thảo 17/04/2000 CĐKDXK22F3

20 01942 1710010365 Đặng Ngọc Phương Thảo 30/01/1999 CĐKTDN21H

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 94

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D203 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01943 1710031089 Lê Thị Phương Thảo 27/08/1997 CĐQTKS21A

2 01944 1710050053 Hoàng Phúc Minh Thảo 18/05/1999 CĐTATM21P

3 01945 1710020592 Trần Thị Bích Thảo 07/11/1999 CĐKDXK21F

4 01946 1710021236 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/05/1999 CĐKDXK21A4

5 01947 1820328 Nguyễn Thị Minh Thảo 08/07/2000 CĐKDXK22B1

6 01948 1710020914 Nguyễn Thị Thanh Thảo 13/08/1999 CĐKDXK21E1

7 01949 1820300 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/07/2000 CĐKDXK22B1

8 01950 1710020811 Liên Thị Thu Thảo 28/10/1998 CĐKDXK21F

9 01951 1610010232 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/11/1998 CĐKDXK20E4

10 01952 1830360 Hồ Thị Kim Thảo 02/01/2000 CĐMATM22C

11 01953 1710020917 Trịnh Thị Thảo 16/07/1999 CĐKDXK21F

12 01954 1610090440 Kim Thị Quách Thây 01/01/1997 CĐTCDN20C

13 01955 1710030361 Đặng Thị Kim The 28/09/1999 CĐMATM21C

14 01956 1710030750 Trần Thị Cẩm Thi 05/06/1999 CĐMATM21E

15 01957 1820680 Nguyễn Kim Thi 15/04/2000 CĐKDXK22C2

16 01958 1831905 Hồ Anh Thi 30/10/2000 CĐMATM22Q

17 01959 1830152 Tạ Ngọc Mai Thi 16/12/2000 CĐQTDN22B

18 01960 1811603 Huỳnh Thị Phương Thi 25/04/2000 CĐKTDN22M

19 01961 1710030584 Mai Nguyễn Trang Thi 17/11/1999 CĐMATM21D

20 01962 1851377 Đinh Thị Hồng Thi 05/08/2000 CĐTATM22Q

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 95

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D204 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01963 1710021434 Nguyễn Đình Thi 05/10/1999 CĐKDXK21D3

2 01964 1710021437 Dương Ngọc Thi 15/05/1999 CĐKDXK21A3

3 01965 1710030560 Cao Thị Thi 02/12/1999 CĐQTKS21D

4 01966 1610080414 Nguyễn Đông Thi 25/06/1998 CĐKTDN20I

5 01967 1710020992 Đỗ Thị Kim Thì 18/08/1999 CĐKDXK21A5

6 01968 1710050232 Thái Thị Thu Thiên 31/05/1999 CĐTATM21E

7 01969 1710010257 Lê Thị Thanh Thiên 05/01/1999 CĐKTDN21F

8 01970 1710030116 Nguyễn Minh Thiên 20/01/1999 CĐQTDN21F

9 01971 1710020695 Lê Văn Thiên 28/10/1999 CĐKDXK21C5

10 01972 1821485 Tăng Hoa Thiên 05/09/2000 CĐKDXK22E5

11 01973 1710020750 Nguyễn Minh Thiên 18/01/1999 CĐKDXK21C4

12 01974 1820556 Nguyễn Trần Minh Thiền 14/01/2000 CĐKDXK22H

13 01975 1820057 Nguyễn Minh Thiện 19/05/2000 CĐLOGT22A

14 01976 1610080227 Lương Minh Thiện 06/04/1998 CĐKTDN20E

15 01977 1710010424 Nguyễn Thị Mỹ Thiện 26/03/1999 CĐKTDN21I

16 01978 1820280 Nguyễn Văn Thiện 03/01/2000 CĐKDXK22A6

17 01979 1610020028 Vũ Từ Thiện 20/04/1997 CĐTATM20A

18 01980 1831999 Hồ Thị Thanh Thiện 28/04/2000 CĐMATM22Q

19 01981 1710010006 Lại Khắc Thiện 22/09/1999 CĐKTDN21A

20 01982 1820446 Nguyễn Thị Như Thìn 18/04/2000 CĐKDXK22B3

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 96

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D301 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 01983 1821833 Trần Thị Mỹ Thìn 23/06/2000 CĐKDXK22F5

2 01984 1821937 Trịnh Nguyễn Kim Thịnh 02/09/2000 CĐKDXK22G1

3 01985 1710030457 Mai Văn Thịnh 25/12/1998 CĐMATM21H

4 01986 1710030470 Bùi Minh Thịnh 19/10/1998 CĐQTDN21G

5 01987 1710030809 Nguyễn Ngọc Thịnh 08/04/1994 CĐQTKS21C

6 01988 1710050198 Ngô Thị Ngọc Thịnh 18/04/1999 CĐTATM21D

7 01989 1710031101 Phan Thanh Tư Thịnh 20/08/1999 CĐQTKS21H

8 01990 1710020634 Trần Thị Kim Tho 15/02/1999 CĐKDXK21C5

9 01991 1710021220 Ngô Hoài Thơ 24/10/1999 CĐKDXK21E4

10 01992 1820977 Lê Thị Bé Thơ 25/03/2000 CĐLOGT22F

11 01993 1841596 Nguyễn Thị Minh Thơ 14/05/2000 CĐTCDN22B

12 01994 1820997 Trần Thị Diệu Thơ 16/05/2000 CĐKDXK22D2

13 01995 1820176 Trần Thị Ngọc Thơ 03/11/2000 CĐKDXK22A4

14 01996 1710021302 Nguyễn Thị Minh Thơ 20/10/1999 CĐKDXK21A2

15 01997 1710050009 Lê Thảo Nguyên Thơ 16/11/1999 CĐTATM21A

16 01998 1710010039 Đặng Thị Minh Thơ 01/11/1999 CĐKTDN21A

17 01999 1710030204 Nguyễn Thế Anh Thơ 10/02/1999 CĐQTKS21B

18 02000 1710040048 Nguyễn Thị Kim Thoa 28/11/1999 CĐTCDN21A

19 02001 1710021330 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/04/1998 CĐTATM21 O

20 02002 1710010059 Lê Huỳnh Kim Thoa 20/09/1999 CĐKTDN21B

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 97

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D302 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02003 1710051115 Đặng Thị Kim Thoa 01/03/1999 CĐTATM21Q

2 02004 1710040028 Lê Thị Kim Thoa 20/10/1999 CĐTCDN21B

3 02005 1710021288 Mai Bùi Kim Thoa 02/05/1999 CĐLOGT21C

4 02006 1710031041 Nguyễn Thị Kim Thoa 27/02/1999 CĐQTDN21A

5 02007 1710021176 Trần Thị Thơm 12/05/1999 CĐKDXK21C2

6 02008 1820312 Chánh Thị Huỳnh Thơm 19/08/2000 CĐKDXK22B1

7 02009 1710020810 Nguyễn Thị Thu Thơm 29/03/1999 CĐKDXK21B6

8 02010 1710051164 Phùng Thị Thơm 01/12/1999 CĐTATM21M

9 02011 1710030602 Nguyễn Đức Thông 16/12/1998 CĐQTDN21G

10 02012 1830186 Nguyễn Thị Cẩm Thu 24/01/2000 CĐQTDN22B

11 02013 1811232 Trần Thị Lệ Thu 25/06/2000 CĐKTDN22I

12 02014 1821361 Nguyễn Thị Hoài Thu 23/09/2000 CĐKDXK22E3

13 02015 1821933 Nguyễn Thị Lệ Thu 15/01/1999 CĐLOGT22M

14 02016 1710030613 Nguyễn Thị Thu 15/12/1999 CĐQTKS21E

15 02017 1710030449 Trần Thị Phượng Thu 27/07/1999 CĐQTDN21C

16 02018 1710050995 Hoàng Thị Minh Thu 03/09/1999 CĐTATM21Q

17 02019 1710021349 Nguyễn Thị Hoài Thu 10/09/1999 CĐLOGT21F

18 02020 1710020336 Nguyễn Thị Thu 15/08/1999 CĐKDXK21D3

19 02021 1710021589 Phan Thị Thu 02/10/1999 CĐKDXK21D5

20 02022 1821394 Nguyễn Thị Thu 01/09/2000 CĐKDXK22E3

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 98

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D303 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02023 1610080275 Nguyễn Lê Nhị Thu 04/02/1998 CĐKTDN20F

2 02024 1710031034 Nguyễn Thị Minh Thu 18/04/1999 CĐQTDN21A

3 02025 1710021148 Bùi Thị Thu 14/10/1999 CĐKDXK21E2

4 02026 1710010371 Nguyễn Thị Hoài Thu 08/10/1999 CĐKTDN21H

5 02027 1810040 Bùi Lê Thị Hoài Thu 18/10/2000 CĐKTDN22A

6 02028 1710021256 Hồ Lệ Thu 26/06/1999 CĐKDXK21A4

7 02029 1710060017 Võ Thị Anh Thư 15/09/1999 CĐTHQL21A

8 02030 1821896 Hoàng Minh Thư 24/05/2000 CĐLOGT22M

9 02031 1710021439 Đoàn Lê Thư 01/01/1999 CĐKDXK21D3

10 02032 1710031112 Lê Hoàng Minh Thư 28/02/1999 CĐQTDN21A

11 02033 1710030444 Nguyễn Minh Thư 19/08/1999 CĐMATM21H

12 02034 1850889 Ngô Anh Thư 09/10/2000 CĐKDXK22H

13 02035 1710020008 Phạm Anh Thư 16/09/1999 CĐKDXK21A1

14 02036 1710050909 Nguyễn Thị Anh Thư 14/08/1999 CĐTATM21G

15 02037 1710030586 Võ Thị Anh Thư 21/08/1999 CĐQTKS21G

16 02038 1710010080 Nguyễn Thị Anh Thư 26/09/1999 CĐKTDN21B

17 02039 1710030829 Trần Võ Minh Thư 07/08/1999 CĐMATM21F

18 02040 1820964 Nguyễn Hồng Thư 11/07/2000 CĐKDXK22D1

19 02041 1710030243 Huỳnh Anh Thư 25/06/1999 CĐQTKS21H

20 02042 1710020473 Hồ Thụy Anh Thư 12/02/1999 CĐKDXK21D5

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 99

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D304 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02043 1820463 Phạm Nguyễn Anh Thư 19/07/2000 CĐKDXK22B4

2 02044 1710020774 Nguyễn Anh Thư 16/11/1999 CĐKDXK21D6

3 02045 1710021520 Lê Thị Anh Thư 03/10/1999 CĐKDXK21B2

4 02046 1851466 Châu Thị Anh Thư 24/10/2000 CĐTATM22S

5 02047 1821104 Phạm Trần Thị Minh Thư 28/09/2000 CĐKDXK22D4

6 02048 1710010422 Lê Thị Minh Thư 12/06/1999 CĐKTDN21L \

7 02049 1820122 Lê Nguyễn Anh Thư 04/05/2000 CĐKDXK22A3

8 02050 1710051010 Nguyễn Thị Minh Thư 24/06/1999 CĐTATM21Q

9 02051 1610080272 Nguyễn Phạm Minh Thư 09/10/1998 CĐKTDN20F

10 02052 1710051041 Phan Nhựt Anh Thư 01/01/1999 CĐTATM21K

11 02053 1710021261 Nguyễn Đăng Anh Thư 21/03/1999 CĐKDXK21A4

12 02054 1710020333 Phan Thị Anh Thư 11/10/1999 CĐKDXK21D3

13 02055 1710020501 Nguyễn Thị Anh Thư 06/08/1999 CĐKDXK21D1

14 02056 1821936 Nguyễn Phạm Anh Thư 06/01/2000 CĐKDXK22G1

15 02057 1710010282 Dương Ngọc Thư 25/09/1999 CĐKTDN21F

16 02058 1710030255 Nguyễn Anh Thư 24/02/1999 CĐQTKS21F

17 02059 1710021512 Văn Thị Anh Thư 17/01/1999 CĐKDXK21B2

18 02060 1820924 Đỗ Thị Anh Thư 06/08/2000 CĐKDXK22D1

19 02061 1851294 Bùi Thị Minh Thư 05/05/2000 CĐTATM22O

20 02062 1821428 Mai Anh Thư 24/05/2000 CĐKDXK22E4

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 100

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D401 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02063 1710030173 Trần Thụy Trang Thư 15/09/1999 CĐQTKS21H

2 02064 1710020305 Lý Minh Thư 18/10/1999 CĐTATM21Q

3 02065 1821525 Nguyễn Hoàng Anh Thư 03/08/2000 CĐLOGT22I

4 02066 1710010375 Nguyễn Thị Minh Thư 20/01/1999 CĐKTDN21G

5 02067 1710021045 Nguyễn Nữ Minh Thư 14/02/1999 CĐKDXK21C3

6 02068 1710050070 Mai Thị Anh Thư 05/03/1999 CĐTATM21B \

7 02069 1820959 Nguyễn Thị Anh Thư 24/05/2000 CĐKDXK22D1

8 02070 1710050206 Nguyễn Ngọc Minh Thư 17/08/1999 CĐTATM21E

9 02071 1710050885 Phạm Thị Hồng Thư 20/05/1999 CĐQTDN21E

10 02072 1820970 Lê Vân Thư 04/09/2000 CĐKDXK22D2

11 02073 1811115 Hồ Quý Anh Thư 06/09/2000 CĐKTDN22I

12 02074 1710030150 Nguyễn Anh Thư 13/11/1999 CĐQTDN21F

13 02075 1710010193 Trần Thị Minh Thư 09/06/1999 CĐKTDN21D

14 02076 1710030839 Nguyễn Anh Thư 27/08/1999 CĐMATM21F

15 02077 1830182 Lê Đỗ Minh Thuận 14/10/2000 CĐKDXK22A5

16 02078 1820525 Trương Thị Hồng Thuận 20/01/2000 CĐKDXK22B5

17 02079 1710030748 Từ Thị Thanh Thuận 30/06/1999 CĐQTDN21E

18 02080 1830931 Hồ Đức Thuận 19/08/2000 CĐLOGT22E

19 02081 1710020374 Nguyễn Thị Thuận 29/11/1999 CĐKTDN21L

20 02082 1710030163 Nguyễn Hiếu Thuận 11/12/1999 CĐQTDN21A

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 101

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D402 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02083 1710021132 Nguyễn Nhật Thu Thuận 05/03/1999 CĐKDXK21C2

2 02084 1710020783 Hồ Tấn Thức 19/06/1999 CĐKDXK21B6

3 02085 1820614 Trần Thị Thương 19/11/2000 CĐKDXK22C1

4 02086 1710030758 Ngô Thị Hoài Thương 30/10/1999 CĐQTDN21G

5 02087 1710020826 Nguyễn Trương Kiều Thương 27/10/1999 CĐKDXK21B5

6 02088 1820974 Văn Thị Hoài Thương 21/10/2000 CĐKDXK22D2 \

7 02089 1710030346 Nguyễn Võ Hoài Thương 30/04/1999 CĐMATM21C

8 02090 1710050980 Nguyễn Thị Thương 29/09/1999 CĐTATM21H

9 02091 1710020882 Lê Thị Hoài Thương 22/12/1998 CĐKDXK21D2

10 02092 1820779 Nguyễn Kim Thương 30/06/2000 CĐKDXK22C4

11 02093 1820509 Nguyễn Thị Mai Thương 09/01/2000 CĐLOGT22C

12 02094 1821473 Nguyễn Ngọc Xuân Thương 22/12/2000 CĐKDXK22H

13 02095 1710010147 Ngô Thị Hoài Thương 16/08/1999 CĐQTDN21E

14 02096 1610060376 Nguyễn Thị Kiều Thương 17/06/1998 CĐQTDN20E

15 02097 1820850 Bùi Thị Thương 01/02/2000 CĐKTDN22G

16 02098 1710021438 Phạm Minh Thương 10/01/1999 CĐKDXK21D3

17 02099 1821312 Phạm Hoài Thương 28/12/2000 CĐKDXK22E2

18 02100 1710030179 Lâm Hoài Thương Thương 10/08/1999 CĐMATM21B

19 02101 1710040007 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 15/02/1999 CĐTCDN21A

20 02102 1710010001 Nguyễn Thị Hoài Thương 28/02/1999 CĐKTDN21A

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 102

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D403 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02103 1610080461 Trần Thị Thương Thương 24/08/1998 CĐKTDN20K

2 02104 1831996 Nguyễn Thị Thương Thương 24/02/2000 CĐMATM22Q

3 02105 1710030668 Lê Phú Thượng 14/10/1999 CĐQTKS21E

4 02106 1710021293 Phạm Thị Thanh Thuý 09/11/1999 CĐKDXK21A4

5 02107 1710030215 Nguyễn Thị Cẩm Thuý 27/05/1999 CĐMATM21G

6 02108 1710010204 Nguyễn Thị Thuý 10/06/1999 CĐKTDN21L \

7 02109 1710020643 Nguyễn Thị Thanh Thuý 01/02/1999 CĐKDXK21C4

8 02110 1710010148 Nguyễn Thị Thuý 28/11/1999 CĐKTDN21K

9 02111 1710030511 Phạm Trần Thanh Thuý 10/07/1999 CĐQTKS21H

10 02112 1710030781 Huỳnh Kỳ Vượng Thuỷ 14/01/1999 CĐMATM21E

11 02113 1820925 Nguyễn Thị Thuỷ 12/08/2000 CĐKDXK22D1

12 02114 1710020822 Nguyễn Triều Thuỷ 07/11/1999 CĐKDXK21D6

13 02115 1610011308 Lê Thị Thu Thuỷ 19/05/1998 CĐKDXK20H4

14 02116 1821308 Hoàng Thị Thúy 11/07/2000 CĐKDXK22E2

15 02117 1710020983 Trần Thị Thanh Thúy 28/09/1999 CĐKDXK21E4

16 02118 1710030009 Nguyễn Ngọc Thúy 30/10/1999 CĐQTKS21F

17 02119 1831783 Bùi Phạm Thanh Thúy 11/12/2000 CĐMATM22P

18 02120 1710010196 Nguyễn Thị Thúy 02/10/1999 CĐKTDN21K

19 02121 1841467 Nguyễn Thị Thanh Thúy 15/04/2000 CĐTCDN22B

20 02122 1610011318 Trần Thị Thanh Thúy 31/01/1998 CĐKDXK20H4

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 103

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D404 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02123 1710030191 Trần Thị Thu Thúy 22/10/1999 CĐMATM21H

2 02124 1710050265 Lê Hồ Mộng Thúy 02/04/1999 CĐTATM21F

3 02125 1710010143 Trương Thị Thanh Thúy 14/12/1999 CĐKTDN21C

4 02126 1820166 Bùi Thị Diễm Thúy 09/11/2000 CĐKDXK22A4

5 02127 1710050195 Nguyễn Thị Thu Thúy 09/01/1999 CĐTATM21D

6 02128 1710010030 Trần Thị Cẩm Thúy 13/02/1999 CĐKTDN21A \

7 02129 1820837 Dương Thị Thu Thúy 11/08/2000 CĐKDXK22C5

8 02130 1710021113 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01/01/1999 CĐKDXK21E2

9 02131 1710030413 Phan Thị Ngọc Thúy 21/03/1999 CĐQTDN21E

10 02132 1610011104 Nguyễn Thị Thu Thúy 19/05/1998 CĐKDXK20H3

11 02133 1710021070 Nguyễn Thị Phương Thúy 19/11/1999 CĐKDXK21C3

12 02134 1710050208 Đỗ Thị Thúy 18/10/1999 CĐTATM21E

13 02135 1710010208 Nguyễn Thụy Thanh Thúy 10/08/1999 CĐKTDN21E

14 02136 1710021533 Nguyễn Thị Hồng Thúy 29/04/1999 CĐKDXK21D4

15 02137 1610080437 Phạm Thị Thanh Thúy 19/10/1998 CĐKTDN20G

16 02138 1710030111 Phạm Thị Thanh Thúy 05/04/1999 CĐMATM21H

17 02139 1821451 Võ Thị Thanh Thúy 19/04/2000 CĐKDXK22E4

18 02140 1610020649 Dương Thị Thúy 09/12/1998 CĐTATM20N

19 02141 1710020491 Trần Thị Bích Thùy 09/04/1999 CĐKDXK21D1

20 02142 1820738 Phan Thị Thanh Thùy 20/11/2000 CĐKDXK22C3

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 104

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D503 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02143 1840842 Lê Thị Bích Thùy 21/02/2000 CĐTCDN22B

2 02144 1510020158 Hà Minh Thùy 25/01/1997 CĐTATM20L

3 02145 1710021648 Phạm Thị Kim Thùy 25/10/1999 CĐKDXK21B4

4 02146 1710020553 Nguyễn Kim Thùy 28/07/1999 CĐKDXK21C6

5 02147 1710030564 Nguyễn Thị Thùy 09/09/1999 CĐQTDN21D

6 02148 1710010005 Nguyễn Thị Thu Thùy 21/08/1999 CĐKTDN21A \

7 02149 1710030638 Nguyễn Xuân Thùy 04/05/1999 CĐMATM21E

8 02150 1830917 Trần Thị Thanh Thùy 02/11/2000 CĐLOGT22E

9 02151 1710030469 Mai Thị Thanh Thùy 20/05/1999 CĐQTDN21C

10 02152 1610080045 Nguyễn Ngọc Mộng Thùy 15/03/1998 CĐKTDN20I

11 02153 1710030752 Huỳnh Thị Thũy 10/02/1999 CĐQTKS21I

12 02154 1851309 Nguyễn Thu Thủy 10/12/2000 CĐTATM22O

13 02155 1710020828 Nguyễn Thị Nhật Nguyên 08/09/1999 CĐKDXK21D6

14 02156 1710050853 Nguyễn Thị Thủy 26/07/1999 CĐTATM21F

15 02157 1610060547 Trương Thị Lệ Thủy 28/11/1998 CĐQTKS20C

16 02158 1710030329 Nguyễn Thị Thanh Thủy 02/01/1999 CĐMATM21C

17 02159 1821370 Đặng Thị Thu Thủy 27/02/2000 CĐKDXK22E3

18 02160 1820694 Ngô Thị Thanh Thủy 14/03/2000 CĐKDXK22C2

19 02161 1610080145 Nguyễn Thị Thanh Thủy 14/06/1998 CĐKTDN20C

20 02162 1710050129 Nguyễn Thị Thu Thủy 04/07/1999 CĐTATM21C

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 105

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D504 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02163 1710020824 Thân Thị Thanh Thủy 20/10/1999 CĐKDXK21B6

2 02164 1710010186 Vũ Thị Thủy 01/05/1996 CĐKDXK21D5

3 02165 1710020404 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/01/1999 CĐKDXK21F

4 02166 1710050969 Đổ Thị Kim Thủy 06/03/1999 CĐTATM21H

5 02167 1710030065 Nguyễn Thị Thu Thủy 05/10/1999 CĐQTDN21E

6 02168 1710050992 Phạm Thị Thu Thủy 01/07/1999 CĐTATM21Q \

7 02169 1820210 Nguyễn Thị Hồng Thủy 02/01/2000 CĐKDXK22A5

8 02170 1710021212 Đỗ Hồng Thủy 06/08/1999 CĐKDXK21D2

9 02171 1710030600 Nguyễn Thị Thủy 20/11/1999 CĐQTDN21D

10 02172 1710020433 Trần Thị Bích Thủy 30/06/1999 CĐKDXK21E3

11 02173 1610060587 Phạm Thị Thu Thủy 28/12/1998 CĐMATM20L

12 02174 1710020354 Phạm Thị Thu Thủy 17/12/1999 CĐKDXK21B1

13 02175 1610090186 Dương Nữ Thu Thủy 01/01/1998 CĐTCDN20C

14 02176 1831158 Nguyễn Hồng Thủy 12/12/2000 CĐMATM22I

15 02177 1710030259 Nguyễn Thị Thanh Thuyên 12/07/1999 CĐQTDN21F

16 02178 1851405 Nguyễn Ánh Thy 30/07/2000 CĐTATM22R

17 02179 1710010399 Nguyễn Nhật Bảo Thy 21/09/1999 CĐKTDN21G

18 02180 1710021540 Nguyễn Phùng Thảo Thy 08/11/1999 CĐKDXK21D4

19 02181 1851941 Hoàng Vũ Xuân Thy 24/03/2000 CĐTATM22U

20 02182 1820139 Phạm Thị Ti Ti 27/11/2000 CĐLOGT22A

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 106

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D013 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02183 1710021433 Nguyễn Dương Thủy Tiên 06/11/1999 CĐKDXK21A3

2 02184 1710010329 Lê Trần Hà Tiên 25/04/1999 CĐKTDN21L

3 02185 1710051085 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 18/03/1999 CĐTATM21K

4 02186 1710021137 Hoàng Phụng Mỹ Tiên 04/02/1999 CĐKDXK21C2

5 02187 1710030296 Tống Thị Thủy Tiên 09/03/1999 CĐQTDN21B

6 02188 1510020235 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 30/06/1997 CDTA19E \

7 02189 1610011386 Nguyễn Quy Cẩm Tiên 10/10/1997 CĐKDXK20H4

8 02190 1710030357 Hồ Thị Ái Tiên 01/02/1997 CĐQTDN21G

9 02191 1710050189 Nguyễn Thị Kim Tiên 04/10/1999 CĐTATM21D

10 02192 1510060152 Thái Thủy Tiên 29/07/1997 CDMA19C

11 02193 1710040052 Trần Thị Thảo Tiên 02/01/1999 CĐTCDN21B

12 02194 1710020415 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Tiên 12/01/1999 CĐKDXK21C1

13 02195 1510020397 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20/05/1996 CDTA19H

14 02196 1710030302 Đỗ Thị Bích Tiên 25/05/1999 CĐMATM21C

15 02197 1610061073 Võ Thị Giáng Tiên 11/07/1998 CĐQTKS20D

16 02198 1610030850 Nguyễn Ngân Tiên 04/10/1998 CĐMATM20H

17 02199 1710020530 Trần Thị Thu Tiên 03/11/1999 CĐKDXK21C6

18 02200 1710021142 Đoàn Thị Mỹ Tiên 22/05/1999 CĐKDXK21E4

19 02201 1710010154 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 02/01/1999 CĐKTDN21K

20 02202 1610010532 Cao Thái Thủy Tiên 04/06/1998 CĐKDXK20C2

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 107

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D001 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02203 1710020340 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 31/07/1999 CĐKDXK21A1

2 02204 1710030262 Hồ Á Tiên 01/08/1999 CĐQTKS21B

3 02205 1821991 Lê Ngọc Thủy Tiên 02/09/2000 CĐKDXK22H

4 02206 1821454 Nguyễn Thuỵ Thuỷ Tiên 14/10/2000 CĐKDXK22E4

5 02207 1710010171 Lê Thị Thủy Tiên 07/07/1999 CĐKTDN21D

6 02208 1850888 Trần Thị Cẩm Tiên 30/01/2000 CĐLOGT22E \

7 02209 1710021308 Lương Thị Thủy Tiên 07/12/1999 CĐKDXK21F

8 02210 1710030359 Mai Thị Tiên 06/02/1999 CĐQTDN21E

9 02211 1710050192 Nguyễn Bích Thủy Tiên 22/05/1999 CĐTATM21D

10 02212 1710010367 Võ Nguyễn Thùy Tiên 20/08/1999 CĐKTDN21G

11 02213 1830344 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 16/06/2000 CĐMATM22C

12 02214 1610060152 Nguyễn Lê Thủy Tiên 16/11/1998 CĐMATM20C

13 02215 1820246 Hồ Thị Thủy Tiên 08/04/2000 CĐKDXK22A5

14 02216 1821990 Nguyễn Kim Tiến 28/11/2000 CĐLOGT22N

15 02217 1710030607 Võ Minh Tiến 11/06/1999 CĐMATM21I

16 02218 1821903 Phạm Vũ Kim Tiến 21/05/2000 CĐKDXK22G1

17 02219 1710051189 Trần Anh Tiến 21/08/1999 CĐTATM21N

18 02220 1710030441 Đặng Văn Tin 15/01/1999 CĐQTDN21G

19 02221 1821640 Trần Trung Tín 03/06/2000 CĐKDXK22F2

20 02222 1831933 Trần Thị Trung Tín 27/03/2000 CĐMATM22Q

21 02223 1820774 Khưu Hữu Tính 10/11/2000 CĐKDXK22C4

22 02224 1710030165 Phan Thị Kim Tính 09/03/1999 CĐMATM21B

23 02225 1820558 Lê Thị Thu Tính 21/09/2000 CĐKDXK22B6

24 02226 1821280 Lưu Thị Tình 06/10/2000 CĐKDXK22E1

25 02227 1811120 Trần Thị Tình 18/08/2000 CĐKTDN22I

26 02228 1821678 Lê Tấn Tịnh 14/05/2000 CĐKDXK22F2

27 02229 1710030810 Lê Thị Thanh Tịnh 04/08/1999 CĐMATM21F

28 02230 1710010182 Trần Đức Tố 22/04/1999 CĐKTDN21D

29 02231 1710021269 Nguyễn Hiếu Toàn 14/02/1999 CĐKDXK21A4

30 02232 1710021146 Nguyễn Thị Toàn 06/10/1999 CĐMATM21I

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 108

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020



24/08/2020 Giờ thi:

D002 Nhóm:

CB coi thi 2:..………………………………..

STT SBD MÃ SV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP
MÃ 

ĐỀ
KÝ TÊN GHI CHÚ

1 02233 1610090123 Nguyễn Hữu Thanh Toàn 12/05/1998 CĐTCDN20A

2 02234 1710051027 Lại Thanh Tòng 13/07/1999 CĐTATM21I

3 02235 1710051058 Cao Thị Thanh Trà 18/06/1999 CĐTATM21Q

4 02236 1831467 Nguyễn Thị Trà 15/08/2000 CĐQTDN22H

5 02237 1820331 Phan Thị Thanh Trà 01/09/2000 CĐKDXK22B1

6 02238 1710021415 Trương Thị Thu Trà 05/05/1999 CĐKDXK21D4 \

7 02239 1710030642 Nguyễn Thị Thùy Trâm 25/07/1999 CĐQTDN21D

8 02240 1710010393 Trịnh Thị Thùy Trâm 08/10/1999 CĐKTDN21L

9 02241 1710021558 Phan Thị Hoa Trâm 30/06/1999 CĐKDXK21B2

10 02242 1710021471 Khổng Thị Mai Trâm 06/12/1999 CĐKDXK21A4

11 02243 1810010 Lại Thị Thanh Trâm 21/09/2000 CĐKTDN22A

12 02244 1710030704 Lê Thị Ngọc Trâm 16/08/1999 CĐQTDN21E

13 02245 1710020497 Đào Thị Ngọc Trâm 23/09/1999 CĐKDXK21E3

14 02246 1710021117 Phạm Thị Phương Trâm 06/05/1999 CĐKDXK21C3

15 02247 1821314 Lê Thị Thu Trâm 02/04/2000 CĐKDXK22E2

16 02248 1710020797 Phạm Thị Nhật Trâm 30/06/1999 CĐKDXK21D6

17 02249 1710010152 Phạm Thảo Trâm 25/02/1999 CĐKTDN21C

18 02250 1810962 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 09/10/2000 CĐKTDN22H

19 02251 1710010012 Phạm Nguyễn Bích Trâm 11/09/1999 CĐKTDN21I

20 02252 1710020780 Lê Thị Bích Trâm 10/05/1999 CĐKDXK21E3

21 02253 1820734 Hồ Thị Quế Trâm 19/01/2000 CĐLOGT22D

22 02254 1821274 Phạm Thị Ngọc Trâm 24/07/2000 CĐKDXK22E1

23 02255 1820634 Nguyễn Hoàng Anh Trâm 08/05/2000 CĐKDXK22C1

24 02256 1821300 Mai Nhật Trâm 15/04/2000 CĐKDXK22E1

25 02257 1710030207 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12/08/1999 CĐKTDN21B

26 02258 1710030601 Nguyễn Mai Ngọc Trâm 20/10/1999 CĐMATM21D

27 02259 1821900 Ngô Thị Mỹ Trâm 14/03/2000 CĐKDXK22G1

28 02260 1710010099 Trương Thị Mỹ Trâm 01/04/1999 CĐKTDN21B

29 02261 1710010162 Lê Thị Huyền Trâm 01/01/1999 CĐKTDN21D

30 02262 1821115 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 07/06/2000 CĐLOGT22G

Tổng cộng trong danh sách gồm có: ………sinh viên.

Số sinh viên dự thi ……….. Số bài thi …...….. Số tờ ……

    CB coi thi 1 CB coi thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỢT 4 _ NĂM HỌC 2019 - 2020_CƠ SỞ D

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH  TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL

Th.S Nguyễn Thị Hằng

Ngày thi: 13g00 _ THI VIẾT

Phòng thi: 109

CB coi thi 1:..………………………….

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  08  năm 2020


